
 

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG 

DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI  

THEO HỢP ĐỒNG 

 

 

                                           

               

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Số CCCD 

/CMT 
Vị trí nghiệp vụ 

Trình độ chuyên 

môn 

Năng lực 

ngoại ngữ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Phạm Viết Cường 07/02/1970 Nam 030771122 

Tổng Giám đốc- Người đại diện 

pháp luật 

 

- Tiến sỹ chuyên ngành kĩ 

thuật 

- Thạc sĩ kỹ thuật 
- Kỹ sư Ngành điều khiển 

tàu biển 

- Cử nhân Anh văn 

Cử nhân Anh 
văn 

2 Trần Ngọc Dung 05/10/1984 Nữ 031344836 

Ký kết và thực hiện hợp đồng, 

thỏa thuận liên quan đến việc 
đưa người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. 

- Thạc sỹ Tổ chức và quản 
lý vận tải 

- Kĩ sư kinh tế vận tải biển 

Cử nhân Anh 

văn; B Trung 

3 Lương Thị Hằng 07/03/1985 Nữ 168097571 

Tìm kiếm, phát triển thị trường 

lao động ở nước ngoài; cung cấp 
thông tin, quảng cáo, tư vấn về 

cơ hội việc làm ở nước ngoài. 

- Cử nhân kinh tế  

4 Đặng Thị Thu Hương 23/11/1987 Nữ 
03518700565

7 

Chuẩn bị nguồn lao động và 

tuyển chọn người lao động 
Cử nhân kinh tế Vận tải biển C Anh 

5 Nguyễn Thị Việt Lan 01/03/1980 Nữ 031033344 

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng 

nghề, ngoại ngữ, giáo dục định 

hướng cho người lao động trước 

khi đi làm việc ở nước ngoài. 

- Thạc sỹ Tổ chức và quản 
lý VT 

- Cử nhân Anh văn 

Cử nhân Anh 

văn 

6 Phạm Thị Minh Ngọc 16/06/1996 Nữ 
03119600365

2 

Quản lý người lao động; bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. 

Cử nhân Luật  

7 Hà Minh Toàn 25/10/1978 Nam 030985095 

Thực hiện chế độ, chính sách đối 

với người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng. 

- Thạc sỹ kinh tế 

- Cử nhân tài chính- tín 

dụng 

 

8 Đinh Việt Hà 18/11/1990 Nữ 
03119000317

2 

Thanh lý hợp đồng đưa người 
lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài. 

Cử nhân Quản trị tài chính 

kế toán 
C Anh 

9 Hoàng Thùy Trang 19/02/1993 Nữ 
03119301960

8 

Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho 

người lao động sau khi về nước. 

- Thạc sỹ kinh tế 
- Cử nhân kinh tế ngoại 

thương 

 



DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG 

DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI  

THEO HỢP ĐỒNG – CHI NHÁNH TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC 

 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số CCCD 

/CMT 
Vị trí nghiệp vụ Trình độ chuyên môn 

Năng lực 

ngoại 

ngữ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Hoàng Minh Khánh 12/12/1973 Nam 031073001729 

Giám đốc CN Công ty CP 

VTB & XKLĐ – Trung tầm 
Thuyền viên ISALCO 

Người đừng đầu chi nhánh 

Kỹ sư Máy tàu biển  

2 Nguyễn Hồng Phong 13/09/1973 Nam 030883647 

Phó Giám đốc CN Công ty CP 

VTB & XKLĐ – Trung tầm 
Thuyền viên ISALCO 

- Kỹ sư Ngành điều khiển 

tàu biển 
C Anh 

3 Lương Thị Tiến 20/09/1976 Nữ 030955763 

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng 

nghề, ngoại ngữ, giáo dục định 

hướng cho người lao động 
trước khi đi làm việc ở nước 

ngoài. 

Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển   

4 Dương Đức Mạnh 17/02/1994 Nam 031790730 
Chuẩn bị nguồn lao động và 

tuyển chọn người lao động. 
- Cử nhân kinh tế  

5 Bùi Thị Thuỳ Dương 04/10/1983 Nữ 031179362 

Thực hiện chế độ, chính sách 
đối với người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. 

- Cử nhân Quản trị kinh 

doanh bảo hiểm 

Cử nhân 

Anh văn, 
IELTS 6.0 

6 Lê Thị Kiều Oanh 28/10/1993 Nữ 187258972 

Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho 

người lao động sau khi về 

nước. 

- Cử nhân kinh tế  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG 

DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI  

THEO HỢP ĐỒNG – CHI NHÁNH CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Số CCCD 

/CMT 
Vị trí nghiệp vụ Trình độ chuyên môn 

Năng lực 

ngoại 

ngữ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Nguyễn Tiến Dũng 09/12/1974 Nam 031074007758 

Giám đốc CN Công ty CP 
VTB & XKLĐ – Công ty VTB 

Thăng Long 

Người đừng đầu chi nhánh 

- Thạc sĩ kỹ thuật 

- Kỹ sư Ngành điều khiển 

tàu biển  
- - Kỹ sư Quản trị Kinh 

doanh 

- Cử nhân Anh văn 

Cử nhân 
Anh văn 

2 Trần Ngọc Nam 28/06/1968 Nam 036068006348 
Phó Giám đốc CN Công ty CP 
VTB & XKLĐ – Công ty VTB 

Thăng Long 

- Kỹ sư Điểu khiển tàu biển 

- Cử nhân Anh văn 

Cử nhân 

Anh văn 

3 Nguyễn Thị Hằng Nga 03/06/1987 Nữ 031375845 

Tìm kiếm, phát triển thị trường 
lao động ở nước ngoài; cung 

cấp thông tin, quảng cáo, tư 
vấn về cơ hội việc làm ở nước 

ngoài. 

Cử nhân kinh tế ngoại 

thương 

C Anh 

IELTS 5.0 

4 Hoàng Xuân Phi 01/09/1982 Nam 31082011720 

Quản lý người lao động; bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng. 

Cử nhân Quản trị kinh doanh C Anh 

5 Trần Thị Nguyệt 20/05/1985 Nữ 031185000777 

Thực hiện chế độ, chính sách 

đối với người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng. 

- Thạc sỹ Quản lý kinh tế 
- Cử nhân Quản trị tài chính 

kế toán 

3/6 Kỹ năng 

SDNN 

6 Trần Thị Hà 26/08/1986 Nữ 034186003691 
Chuẩn bị nguồn lao động và 

tuyển chọn người lao động. 
- Cử nhân Kế toán C Anh 

 

 

 


